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Viên nén S (-) Atenolol 25 mg \ ñ

Rx Thuốc bán theo đơn MesKEEP OUT OF REACH OF CHILDREN à„z '
READ LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE Hop 2 vi x 1ỆMÊ

AtAG pure®25-25.
Viên nén S(-)Atenolol 25 mg

Composition:

Each uncoated tablet contains:
S (-) Atenolol 25 mg

Indication, Dosage & Administration,

_ TRANHXATAMTAYTREEM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG

Importer/DNNK:

Thanh phan:
Mỗi viên nén chứa:
S (-) Atenolol 25 mg Manufactured in India by/
Chỉ định, Liều dùng & Cách dùng, Sản xuất tại Án Độ bởi:

 

 

 

Contraindication, Precaution Chống chỉ định, Thận trọng, Emcure” T
and other information: và các thông tin khác: PHARMACEUTICALS LTD. 3
Please refer to package insert Xem tờ hướng dẫn sử dụng Lane No. 3. Phase-ll, 5

Store in a dry and dark place, Bảo quản nơi khô và tối, SIDCO Industrial Complex, 3
below 30°C. dưới 30°C. Bari - Brahmana, Jammu (J&K), India.
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For Prescripuon use only:

WARNING : KEEP AWAY FROM
THE REACH OF CHILDREN.
Mfg. Lic. No. : JK/01/08-09/155

NAFDAC Regn. No. : A4-0564

Manufactured by:

Emcure”
PHARMACEUTICALS LTD.
Lane No. 3. Phase-ll,

SIDCO Industrial Complex,
Bari-Brahmana, Jammu (J&K),s.

India.

AU pure:2s25
S(-) Atenolol Tablets 25 mg

Composition:

Each uncoated tablet contains :

S (-) Atenolol 25 mg

Dosage :
As directed by the Physician.

Store in a dry & dark place,

below 30°C

For Prescription use only.

WARNING : KEEP AWAY FROM

THE REACH OF CHILDREN.

Mfg. Lic. No. : JK/01/08-09/155

NAFDAC Regn. No. : A4-0564

Manufactured by:

Emcure®
PHARMACEUTICALS LTD.
Lane No. 3. Phase-l!,
SIDCO Industrial Complex,
Bari-Brahmana, Jammu WJ&K), a

India.

At pure® 25
S (-) Atenolol Tablets 25 mg

Composition :

Each uncoated tablet contains :

S (-) Atenolol 25 mg

Dosage :

As directed by the Physician.

Store in a dry & dark place,

below 30°C
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Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc
®

Atpure -25

Viên nén Š {-) Atenolol

THÀNH PHAN
Mỗi viên chứa: S (-) Atenolol.

Ta được: Cellulose vi tinh thé, tinh bét ti
magnesium stearate.

25 mg

gelatin hóa, silicon dioxide khan, tinh bét natri glycolate,
  

 

DƯỢC LÝ —
Atenolol là thuốc chống tăng huyết áp thuộc loại chẹn chọn lọc trên thụ thể giao cảm 1. Thuốc cư TA

thụ thể có tác dụng làm giảm lực co cơ và giảm tần số tim. Atenolol khéng có tác dụng6ôn định m¿ MEAN PHON
Didu tri với atenolol sẽ ức chế tác dụng của catecholamin khi gắng sức và căng thang tâm lý, dẫn đến ĐẠI DIỆP

làm giảm tan sé tim, giảm cung lượng tim và giảm huyết áp. Khác với các thuốc chen khác tan trong,AI THÀNH P

dầu, atenolol tan trong nước, do đó thuốc gây rât Ít tác dụng phụ trên hệ thần kinh trung ương. Ngoài.HổthíMIM

ra, các thuốc chen không có tác dụng trên tim thường gây hạ đường huyết do insulin, nhưng điều này it
xảy ra với atenolol. F XS

Atenolol c6 hai dạng đồng phân: R (+) atenolol vả S (-) atenolol, Atpur Ihúu dang có hoạt tínhS(-) —
atenolol.

DƯỢC ĐỘNG HỌC
Atenolol hấp thu tốt qua đường uống, chuyển hóa phần lớn qua gan lần đầu. Cũng như các thuốcgiữ

nước khác, sự hấp thu Atenolol qua đường uống không hoàn toàn nhưng phù hợp. Một nghiênc
dược động họcở 12 người tình nguyện khỏe mạnh cho thay: S (-) atenolol 50 mg thi tuong dươngđếEm
khả dụng với thành phần S(-)atenolol trong atenolol 100 mạ. Nông độ đỉnh trung bình trong #HWẾVĂNPP
tương của S(-)atenolol là 781,81 mg/ml. S(-)atenolol đạt nỗng độ tối đa trong huyết tương trong Ÿòng ĐÁI°Ì
3 giờ. Mz TẠI THÀNH Pt

Thuốc chỉ được chuyển hóa một lượng nhỏ, trên 90% liều dùng được thải trừ trong nước tiểu\đự&HỮ 0HÍ Midd
dạng không đổi. Nữa đời trong huyết tương là 4,02 giờ. Nửa đời kéo dài ở người giảm chức năng Ìlẫn¬-—
và không bị ảnh hưởng bởi bệnh gan. Te x

CHỈ ĐỊNH
Điều trị tăng huyế ấp, nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực.
LIÊU LƯỢNG VÀCÁCH SỬ DỤNG
Dùng liều duy nhất mỗi ngày 12,5mẹ/ 25 mg/ 50 mg.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn với thành phần của thuốc.
Sốc tim, suy tìm không bù trừ, hội chứng nút xong, biốc nhĩ - thất độ II và độ HI, nhiễm toan
chuyển hóa, chậm nhịp tim, rỗi loạn tuần hoàn động mạch ngoại ví nặng và hạ huyết ap.

Không dùng thuốc cho trẻ so sinh và trẻ em. mai

Không dùng kết hợp verapamil.
THAN TRONG
Thận trọng khi dùng thuốc ở người bị hen phế quản và người có bệnh phổi tắc nghẽn khác
hoặc khi dùng thuốc ở người bị khập khễnh cách hồi. Thận trọng khi dùng đồng thời với
thuốc gây mê theo đường hô hấp. Thận trọng khi điều trị kết hợp với digitalis hoặc với các
thuốc chống loạn nhịp tim nhóm I.
Có thể phải giảm liều ở bệnh nhân suy thận. S (-)atenolol bị loại khỏi cơ thể khi thẩm tách
máu, bệnh nhân đang thấm tách máu có thé dùng 25 mg sau m lần thẩm tách.
Nên cảnh báo hệnh nhân đang đùng thuấc chẳng đái tháa đường là atenolol có thể che lấp
chứng nhịp tim nhanh do hạ đường huyết.
TƯƠNG TÁC THUỐC
Nên thận trọng khi dùng atenolol đồng thời với các thuốc sau:
Verapamil: nguy hiểm khi kết hợp với verapamil, vì có thé gây hạ huyết áp, chậm nhịp tim,
bléc tim và tăng áp lực tâm thấtở cuối tâm trương.
Thuốc chống loạn nhịp tim nhém I (disopyramide): những thuốc này cũng ức chế co thắt cơ
tim và có thể gây suy tim khi kết hợp với atenolol.
Voi diltiazem, vì có thể gây chậm nhịp tim nặng, đặc biệt ở những người đã bị suy tâm thất
hoặc dẫn truyền không bình thường từtrước,
Với nifedipin, mặc dù có sựdung nạp tốt khi dùng đồng thời với atenolol nhưng đôi khi có
thể làm tăng suy tim, hạ huyếtáp nặng hoặc hội chứng đau thắt ngực xấu đi.
Clonidine: ngưng đồng thời atenolol và clonidine có thể làm tăng huyếtááp trầm trọng trở lại.
Do đó sau khi ngưng atenolol nén tiép tục dùng clonidine vai ngày với liễu giảm dẫn.
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Indomethacin: có thể làm giảm tác dụng chống tăng huyết áp của atenolol.

Với thuốc gây mê đường hô hấp như cloroform, có thể gây ức chế cơ tìm và cường phế vị.

Với insulin hoặc các thuốc uống chữa đái tháo đường, atenolol có thể che lấp chứng nhịp tim

nhanh do hạ đường huyết.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Thuốc chẹn thụ thể có thể gây chậm nhịp tim ở thai nhi và trẻ em mới sinh. Chỉ sử dụng

thuốc chẹn trong 3 tháng cuối của thai kỳ khi thật cần thiết.

Atenolol bài tiết vào sữa mẹ với tỉ lệ gấp 1,5 - 6,8 lần so với nồng độ thuốc trong huyết tương

người mẹ. Không nên dùng atenolol cho người cho con bú.

ANH HUONG KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Chưa có báo cáo.

TÁC DỤNG PHỤ
Tác dụng không mong muốn liên quan đến tác dụng dược ly va vao liều dùng của thuốc.Tác̀

dụng không mong muôn thường gặp nhất là mệt mỏi bao gồm yếu cơ, chiếm khoảng 0,5- 5% S

số người bệnh dùng thuốc.

Thuong gdp, ADR > 1/100

Toan than: Yéu co, mét mdi, lạnh và ớn lạnh các đầu chi.

Tuần hoàn: Tim đập chậm tần số dưới 50 lần /phút lúc nghỉ.

Tiêu hóa: Ïa chảy, buồn nôn.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Rối loạn giác ngủ, giảm tình dục.

Hiém gap, ADR < 1/1000
Toàn thân: Chóng mặt, nhức đầu.

Máu: Giảm tiểu cầu.

Tuần hoàn: Trầm trọng thêm bệnh suy tim, bloc nhĩ - that, ha huyd tư thế, ngất. \
Thần kinh trung ương: Ác mộng, ảo giác, tram cảm, bệnh tâm. thầniW ~\

Ngoài da: Rụngtóc, phát ban da, phản ứng giống như vảy nến và lắm trầm trọng thêm bệnh `*`

vảy nên, ban, xuất huyết. 7
Mắt: Khô mắt, rối loạn thị giác. ‘
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUA LIEU
Quá liều có thể xảy ra với người cần phải điều trị cấp với liều từ 5 gam atenolol trở lên, tương

ứng với 2,5 gam S(-)atenolol. Triệu chứng thường làngủ lịm, rỗi loạn hôhấp, thở khò khè,

ngừng xoang, chậm nhịp tim, hạ huyết áp, co thắt phế quản. Nên loại bỏ thuốc chưa hấp thu

bằng gây nôn, rửa dạ dày hoặc uống than hoạt.

Có thể loại bỏ thuốc khỏi tuần hoàn bằng thâm tách máu. Có thê điều trị chậm nhịp tim với

atropine 1-2 mg tiêm tĩnh mạch hoặc với chất chủ vận như isoproterenol 25 mcg hoặc

metaproterenol 0,5 mg tiêm tĩnh mạch chậm. Glucagon hiệu quả trong điều trị tác dụng

hướng cơ âm tính.

ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vỉ x 14 viên.
BAO QUAN: Bao quan nơi khô tối, dưới 30C.
HAN DUNG:24 thang kể từ ngày sản xuất.
TIỂU CHUẢN: Tiêu chuẩn cơ sở.

 

- Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nều cân thêm thong tin, xin hồi ý kiên bác si
Để xa tầm tay trẻ em

Sản xuất bởi:
EMCURE PHARMACEUTICALS LTD. PHO CUC TRUC

Lane No. 3. Phase-II, SIDCO Industrial ComplexBari — DA, = CNG

Jammu (J&K)~ 181133. INDIA Now ôn Vet Hing
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